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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 46/2018/Qð-UBND Phú Yên, ngày 18 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về việc giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể 
sử dụng vào mục ñích nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải ñảo ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2005/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thủy sản; 
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

482/TTr-STNMT ngày 15 tháng 10 năm 2018. 
 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về việc giao, cho thuê 

quyền sử dụng khu vực biển ñể sử dụng vào mục ñích nuôi trồng thủy sản bằng 
lồng, bè trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2018. 
ðiều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông 

nghiệp và PTNT hướng dẫn các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 
có biển triển khai, thực hiện Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài 
chính, Giao thông Vận tải; Giám ñốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng BCH Bộ ñội 
Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND: Thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, huyện ðông 
Hòa và các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi 
hành./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Hữu Thế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ðỊNH 
Về việc giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể sử dụng vào mục ñích 

nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 46/2018/Qð-UBND  

ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
1. Quy ñịnh này quy ñịnh việc giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể sử 

dụng vào mục ñích nuôi trồng thủy sản (NTTS) bằng lồng, bè trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên; trách nhiệm của các cơ quan, ñịa phương về giao, cho thuê quyền sử dụng và 
quản lý hoạt ñộng NTTS bằng lồng, bè trên vùng biển tỉnh Phú Yên. 

2. Quy ñịnh này không ñiều chỉnh việc giao khu vực biển nhất ñịnh trên vùng 
biển tỉnh Phú Yên cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo 
Nghị ñịnh số 51/2014/Nð-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh việc giao 
các khu vực biển nhất ñịnh cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Quy ñịnh này áp dụng ñối với:  
Các tổ chức, cá nhân ñang sử dụng hoặc có nhu cầu sử dụng khu vực biển ñể 

NTTS bằng lồng, bè trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. Các cơ quan thực hiện quản lý nhà 
nước và tham gia vào việc giao, cho thuê khu vực biển.  

ðiều 3. Nguyên tắc chung 
1. Việc giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS phải thực hiện 

theo quy hoạch. Các khu vực NTTS bằng lồng, bè phải nằm trong khu vực ñã lập 
quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu chức năng NTTS 
ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển phải ñảm bảo nguyên tắc: 
Một khu vực biển chỉ ñược giao cho một tổ chức, cá nhân. 

3. Tổ chức, cá nhân ñược giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển không 
ñược chuyển quyền sử dụng khi chưa ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận. 

Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. ðối tượng ñược giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể 
NTTS bằng lồng, bè 
 1. ðối tượng ñược giao khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè là cá nhân, hộ 
gia ñình có hộ khẩu thường trú tại ñịa phương cấp xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi 
chung là cấp xã) có khu vực biển ñược quy hoạch NTTS tham gia trực tiếp NTTS 
bằng lồng, bè mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ NTTS bằng lồng, bè; 
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hoặc cá nhân có hộ khẩu thường trú tại ñịa phương cấp xã có khu vực biển ñược quy 
hoạch NTTS ñang làm nghề khai thác thủy sản ven bờ chuyển sang NTTS bằng 
lồng, bè ñược Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận. 

 2. ðối tượng ñược cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, 
bè là tổ chức, cá nhân trong nước.  

ðiều 5. Thẩm quyền giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển, gia hạn, 
thu hồi quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè 

1. Thẩm quyền giao khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè 
Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển giao không thu tiền sử dụng khu vực 

biển ñể NTTS bằng lồng, bè trong phạm vi vùng biển tính từ ñường mực nước triều 
kiệt trung bình nhiều năm (18,6 năm) trở ra ñến 03 hải lý cho các ñối tượng ñược 
quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 5 Quy ñịnh này. 

2. Thẩm quyền cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè 
Ủy ban nhân dân tỉnh cho các ñối tượng ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 5 

Quy ñịnh này thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè trong phạm 
vi vùng biển tính từ ñường mực nước triều kiệt trung bình nhiều năm (18,6 năm) 
trở ra ñến 06 hải lý. 

3. Cơ quan có thẩm quyền giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể 
NTTS bằng lồng, bè thì có thẩm quyền xem xét, cấp quyết ñịnh gia hạn, thu hồi 
quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè theo quy ñịnh. 

ðiều 6. Hạn mức diện tích, thời hạn giao, cho thuê quyền sử dụng, gia 
hạn thời gian giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, 
bè 

1. Các ñịa phương quy ñịnh cụ thể diện tích mặt nước biển ñược giao nhưng 
tối ña không quá 01ha (một hecta). Diện tích mặt nước biển cho thuê tối ña không 
quá hai mươi (20) ha trong vùng biển ba (03) hải lý trở vào bờ hoặc không quá năm 
mươi (50) ha trong vùng biển cách bờ từ ba (03) hải lý trở ra ñến sáu (06) hải lý. 

2. Các ñịa phương quy ñịnh cụ thể thời hạn giao quyền sử dụng khu vực biển 
nhưng không quá mười (10) năm; thời hạn cho thuê quyền sử dụng khu vực biển 
không quá hai mươi (20) năm. Khi hết thời hạn giao, cho thuê quyền sử dụng khu 
vực biển, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng khu vực biển ñã ñược 
giao, cho thuê quyền sử dụng ñể NTTS bằng lồng, bè ñược Nhà nước xem xét gia 
hạn, có thể gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian gia hạn không vượt quá thời gian 
giao, cho thuê trước ñó. 

ðiều 7. Thu hồi, trưng dụng khu vực biển ñã giao ñể NTTS bằng lồng, bè 
1. Các trường hợp bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần khu vực biển ñã giao cho 

tổ chức, cá nhân ñể NTTS bằng lồng, bè ñược quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 29 Luật 
Thủy sản 2003; hoặc thuộc một trong những trường hợp sau: 

- Sử dụng khu vực biển ñược giao, cho thuê gây ảnh hưởng ñến quốc phòng, 
an ninh, lợi ích quốc gia; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; 

-  Vi phạm quy ñịnh về bảo vệ công trình phục vụ chung cho NTTS bằng 
lồng, bè; 

- Không còn ñáp ứng các ñiều kiện quy ñịnh tại các ðiều 7, ðiều 11, ðiều 
12, ðiều 13 Quy ñịnh về quản lý NTTS bằng lồng, bè trên các vùng biển tỉnh Phú 
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Yên ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Phú Yên mà không ñược khắc phục theo quy ñịnh.  

- Vi phạm các hành vi bị cấm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Nhà nước quyết ñịnh trưng dụng khu vực biển trong trường hợp cần thiết 

ñể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng khẩn cấp; sự cố 
môi trường; phòng, chống thiên tai. Việc trưng dụng khu vực biển thực hiện theo 
quy ñịnh của pháp luật về trưng dụng tài sản. 

3. Trước khi ra quyết ñịnh thu hồi khu vực biển ñã giao hoặc cho thuê quyền 
sử dụng ñể NTTS bằng lồng, bè, cơ quan ký quyết ñịnh thu hồi phải thông báo 
trước sáu (06) tháng cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi biết. 

ðiều 8. Các yêu cầu khi giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể 
NTTS bằng lồng, bè 

1. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình có nhu cầu sử dụng khu vực biển ñể 
NTTS bằng lồng, bè phải ñược sự ñồng ý của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Việc quyết ñịnh giao khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè ñảm bảo ñầy ñủ 
hồ sơ, thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia ñình có nhu cầu sử dụng khu vực biển cần 
liên hệ các cơ quan chức năng (Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ñối với 
các ñối tượng ñược giao khu vực biển; hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường ñối với 
các ñối tượng thuê khu vực biển) ñể ñược hướng dẫn, cung cấp các hồ sơ, thủ tục 
có liên quan. 

ðiều 9. Nghĩa vụ tài chính 
Tổ chức, cá nhân ñược cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể sử dụng vào 

mục ñích NTTS bằng lồng, bè trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên phải thực hiện nghĩa vụ tài 
chính theo quy ñịnh hiện hành. 

Chương III 
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Trách nhiệm của các sở, ngành 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường 
a) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ ñề nghị thuê quyền sử dụng khu vực 

biển ñể NTTS bằng lồng, bè; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển trong 
việc thẩm ñịnh hồ sơ giao khu vực biển cho cá nhân, hộ gia ñình khi có yêu cầu. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh dự án ñầu tư và hướng dẫn 
nhà ñầu tư thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh. 

c) Tiếp nhận và tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ; năng lực của tổ chức, cá nhân NTTS 
bằng lồng, bè, ñảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn trên biển. 

 
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh dự án ñầu tư về NTTS bằng 

lồng, bè trên biển. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị 
giao, thuê quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh. 

b) Chủ trì, phối hợp kiểm tra việc quản lý, thực hiện các hoạt ñộng NTTS bằng 
lồng, bè trên biển theo quy ñịnh pháp luật. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư 
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Hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án ñầu tư NTTS lồng, bè 
trên biển lập thủ tục ñầu tư theo Luật ðất tư năm 2014; chủ trì thẩm ñịnh hồ sơ ñề 
xuất chủ trương ñầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương ñầu tư các dự án; cấp 
giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư trên cơ sở ñề nghị của nhà ñầu tư.  

4. Sở Tài chính 
Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân ñược cho thuê quyền sử dụng 

khu vực biển trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 
5. Bộ Chỉ huy Bộ ñội biên phòng tỉnh 
Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển, Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan có liên quan chỉ ñạo các lực lượng tuần tra, kiểm soát hoạt 
ñộng sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân NTTS bằng lồng, bè tại các vùng 
nuôi; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 
tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật. 

6. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm 
Phối hợp cùng các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư thực hiện việc xác ñịnh ñịa ñiểm, thẩm ñịnh dự án 
ñầu tư; ñánh giá ñiều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh; ñảm bảo an 
ninh trật tự tại các khu vực biển NTTS bằng lồng, bè. 

ðiều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các ñịa phương 
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển 
a) Hướng dẫn cá nhân, hộ gia ñình tại ñịa phương có nhu cầu sử dụng khu vực 

biển ñể NTTS bằng lồng, bè lập hồ sơ ñề nghị giao khu vực biển; thực hiện việc giao 
khu vực biển theo quy ñịnh; ñề xuất mức bồi thường, hỗ trợ về thủy sản (nếu có) và 
phần kinh phí hỗ trợ di chuyển tài sản khi thu hồi khu vực biển. 

b) Phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và ðầu tư thẩm 
ñịnh dự án ñầu tư; thẩm ñịnh hồ sơ, năng lực của tổ chức, cá nhân ñề nghị giao, 
thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè theo quy ñịnh.  

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao khu vực biển ñể NTTS 
bằng lồng, bè cho tổ chức, cá nhân sau khi có quyết ñịnh cho thuê quyền sử dụng 
khu vực biển. Triển khai việc bồi thường, hỗ trợ (nếu có) khi thu hồi khu vực biển. 

d) Thực hiện việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy ñịnh pháp luật ñối với 
các tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè tại ñịa phương 
quản lý. Thực hiện thu hồi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi 
khu vực biển theo quy ñịnh trong trường hợp phát hiện các vi phạm trong việc sử 
dụng khu vực biển. 

e) ðịnh kỳ sáu (06) tháng/lần báo cáo tình hình ban hành, thực hiện Quyết 
ñịnh giao khu vực biển cho cá nhân, hộ gia ñình ñể NTTS bằng lồng, bè tại ñịa 
phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biết. 

 2. Ủy ban nhân dân xã, phường có biển 
a) Phối hợp bàn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân sau khi có quyết ñịnh 

giao, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè; triển khai việc 
bồi thường, hỗ trợ (nếu có) khi thu hồi khu vực biển. 
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b) Thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy ñịnh pháp luật 
ñối với các tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển ñể NTTS bằng lồng, bè theo quy 
ñịnh. 

ðiều 12. ðiều khoản thực hiện 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị, 

ñịa phương có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, ñề xuất báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Hữu Thế 
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